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TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG HÀ NỘI: LAN TỎA PHONG TRÀO THI ĐUA 
“NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” TỚI TỪNG CÁN BỘ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (gọi tắt là 
Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội. Tổ chức bộ máy, 
cán bộ của Trung tâm gồm có Ban Giám đốc, 06 
phòng chuyên môn, 20 Trạm Khuyến nông và 02 
Trạm, Trại sản xuất. Tổng số viên chức và lao 
động hợp đồng hiện có 221 người.

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội có chức năng, 
nhiệm vụ chính là tham mưu tổ chức thực hiện 
các nội dung, hoạt động về lĩnh vực Khuyến nông 
trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể:

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong trồng 
trọt, chăn nuôi, thủy sản; triển khai các mô hình, 
dự án Khuyến nông.

- Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ khuyến 
nông và bà con nông dân.

- Tuyên truyền, xúc tiến thương mại, cung cấp 
thông tin thị trường, kết nối sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm.

- Quản lý và bảo toàn Quỹ khuyến nông 
thành phố.  

Bên cạnh công tác chuyên môn, trong những 
năm qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội luôn 
xác định công tác thi đua khen thưởng là động lực 
thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng 
tâm của đơn vị, nhằm khuyến khích động viên 
mọi CBVC - NLĐ hăng hái lập thành tích trong lao 
động và công tác. Mục đích của việc thi đua khen 
thưởng nhằm động viên, giáo dục nêu gương để 
sau khi được biểu dương khen thưởng, tập thể, cá 
nhân được khen phát huy tính tích cực trong công 
việc được giao, người chưa được khen cũng thấy 

được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, cần phải 
phấn đấu để được ghi nhận trong thời gian tới. 

Ngay từ đầu năm, Trung tâm Khuyến nông Hà 
Nội đã làm tốt công tác phổ biến quán triệt các 
văn bản hướng dẫn chỉ đạo của UBND thành phố, 
Sở Nông nghiệp & PTNT, Cụm thi đua số 03 - Sở 
Nông nghiệp & PTNT về công tác thi đua, khen 
thưởng tới toàn thể CBVC - NLĐ trong đơn vị biết 
và hiểu được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu; đồng 
thời cụ thể hóa thành các văn bản hướng dẫn, chỉ 
đạo và tổ chức triển khai thực hiện. 

Thông qua các hội nghị, hội thảo, giao ban; 
các lớp tập huấn; các buổi sinh hoạt Đảng, Công 
đoàn, Đoàn thanh niên; các hoạt động tập thể… 
đã lồng ghép linh hoạt để tuyên truyền đến CBVC 
- NLĐ nắm vững và hiểu rõ về công tác thi đua 
khen thưởng trong năm.

Tổ chức triển khai đăng ký thi đua tới toàn 
thể CBVC - NLĐ và phát động phong trào thi đua 
tại Hội nghị đại biểu CBVC - NLĐ hàng năm nhằm 
tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong 
toàn Trung tâm. Trung tâm đã phát động các 
phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo 
đợt, thi đua theo chuyên đề. Thi đua phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhằm mừng Đảng, 
mừng xuân, mừng đất nước, mừng Thủ đô đổi 
mới. Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày 
lễ lớn của đất nước như: Thi đua chào mừng ngày 
thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930), 
ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội, ngày 
giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất 
nước (30/4/1975), ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19/5/1890)...

Về phong trào thi đua “người tốt, việc 
tốt’’ giai đoạn 1992 - 2022: Trung tâm Khuyến 
nông Hà Nội đã làm tốt công tác tuyên truyền 
phát hiện gương người tốt, việc tốt thông qua các 
phong trào lao động sản xuất nông nghiệp tại các 
địa phương, tích cực tuyên truyền các gương sản 
xuất giỏi, phát hiện những nhân tố mới, các cách 
làm hay góp phần giảm chi phí, tăng hiệu quả 
kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp 
địa phương, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng 
nông thôn mới.

Kết quả từ năm 2012 đến nay, Trung tâm 
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Khuyến nông Hà Nội đã có 6 cá nhân được UBND 
Thành phố công nhận người tốt, việc tốt cấp 
Thành phố và 89 cá nhân được Sở Nông nghiệp 
& PTNT công nhận người tốt việc tốt cấp ngành, 
trong đó 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã 
có 03 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” 
cấp ngành theo Quyết định số 1067/QĐ-SNN ngày 
06/7/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội.

 Trong những năm gần đây, cùng với sự biến 
đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, tình hình 
dịch bệnh gia tăng, đặc biệt là sự bùng phát của 
dịch Covid 19 đã làm ảnh hưởng nặng nề đến 
sự phát triển của ngành nông nghiệp, làm đứt 
gãy các chuỗi cung ứng nông sản thì phong trào 
thi đua người tốt, việc tốt của Trung tâm càng 
phát huy mạnh mẽ trong toàn thể CBVC - NLĐ. 
Năm 2021, trong thời gian thành phố thực hiện 
giãn cách xã hội, bà con nông dân gặp rất nhiều 
khó khăn trong khâu tiêu thụ nông sản, thậm chí 
không tiêu thụ được. Thực hiện chỉ đạo của Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, Trung tâm Khuyến 
nông đã giao các phòng, các Trạm Khuyến nông 
phối hợp với phòng Kinh tế, các ban ngành, đoàn 
thể tại địa phương, UBND các xã, thị trấn, Hội 
nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên,.... để 
hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản. Kết quả đã kết 
nối tiêu thụ được 892,45 tấn rau củ quả các loại; 
1.000 quả bưởi; 2.046.460 quả trứng các loại; 70 
tấn gà, vịt; 74 tấn cá; 3,1 tấn ếch; 900 kg thịt 
trâu, bò; 14.600 con chim cút. 

Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổng hợp danh 
sách các cơ sở sản xuất nông sản đang gặp khó 
khăn trong quá trình lưu thông vận chuyển hàng 
hóa đi tiêu thụ để kịp thời đăng ký về Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội (qua Chi cục Quản lý chất 
lượng Nông lâm sản & Thủy sản) cho 27 xe ô tô, 
17 xe máy vận chuyển hàng hóa trong địa bàn 
thành phố. Hàng ngày duy trì cập nhật giá cả một 
số mặt hàng vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông 
sản tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội 
trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Vấn đề an toàn thực phẩm cũng được Trung 
tâm chủ động, tích cực tham gia. Trung tâm đã 
cùng các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp Sở 
Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền đến học sinh 
các cấp về an toàn thực phẩm thông qua nhiều 
hình thức như in ấn tờ gấp và phát hành tới các 
thầy, cô giáo và học sinh; tổ chức cuộc thi vẽ 
tranh về rau an toàn; thi xây dựng video clip về 
rau an toàn,... với chủ đề “Hãy mang rau an toàn 
về nhà”. Sự phối hợp này được Sở Giáo dục và 
Đào tạo đánh giá rất cao, góp phần làm thay đổi 

nhận thức của các bậc phụ huynh và học sinh về 
vấn đề an toàn thực phẩm.

 Ngoài việc tích cực tham gia đầy đủ các đợt 
vận động ủng hộ các quỹ từ thiện do Sở Nông 
nghiệp và PTNT, Công đoàn ngành Nông nghiệp 
và PTNT Hà Nội phát động, Trung tâm còn phát 
động phong trào thi đua tới các đoàn thể của 
Trung tâm gồm Công đoàn, Hội cựu chiến binh, 
Chi đoàn thanh niên và Ban nữ công... tích cực 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện phong trào lá lành 
đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, các 
đoàn thể đã triển khai vận động ủng hộ các 
chương trình tình nguyện trao quà cho hộ nghèo, 
đồng bào vùng bị lũ lụt với tên gọi “Khuyến nông 
và những người bạn”, kết quả đạt được như sau:

- Năm 2017, Công đoàn Trung tâm đã phối 
hợp với Hội cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên 
tổ chức đi ủng hộ 50 hộ dân đồng bào miền núi 
tại xã Nậm Păm - huyện Mường La - tỉnh Sơn La 
khắc phục thiên tai, lũ quét 50 suất quà với tổng 
kinh phí hỗ trợ 58.211.000 đồng;

- Năm 2018, phát động và tổ chức chương 
trình “Đưa tết lên bản” tổ chức ủng hộ bà con 
đồng bào dân tộc ít người bản Sáy Tú, xã Huy 
Bắc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, với những phần 
quà thiết thực cho bà con với tổng kinh phí hỗ trợ 
hơn 30 triệu đồng;

- Năm 2019, tiếp tục các hoạt động thiện 
nguyện của Trung tâm, với chương trình “Đưa tết 
lên điểm trường phổ thông dân tộc bán trú Tà 
Ghênh”, bản Tà Ghênh, xã Nậm Có, huyện Mù 
Cang Chải, tỉnh Yên Bái với tồng số tiền hỗ trợ 
trên 100 triệu đồng.

- Năm 2020, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ 
lụt tại huyện A Ngo, tỉnh Quảng Trị, Trung tâm đã 
hỗ trợ cây giống, hạt giống, công cụ sản xuất... 
cho bà con nông dân, quần áo, chăn màn, đồ 
dùng học tập cho học sinh tổng giá trị khoảng 
120 triệu đồng.

Ngoài ra, phong trào hiến máu tình nguyện 
cứu người bệnh cũng được nhiều cán bộ viên 
chức nhiệt tình hưởng ứng. Hàng năm, cán bộ, 
viên chức trong các phòng, đơn vị tích cực tham 
gia các cuộc vận động hiến những giọt máu đào 
của mình góp phần vào kho dự trữ máu của quốc 
gia cứu sống những người bệnh. Đặc biệt có 
những cán bộ viên chức đã có 13 lần tham gia 
hiến máu tình nguyện cứu người. 

Về công tác triển khai cuộc thi viết về 
gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc 
tốt năm 2022:
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Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức 
triển khai Hội thi Kiến thức chăn nuôi bò hướng 
thịt và cá thể bò đẹp trên địa bàn thành phố Hà 
Nội năm 2022. 

Hội thi gồm 2 nội dung chính là thi kiến thức 
chăn nuôi và thi cá thể bò đẹp. Đối với phần thi 
kiến thức chăn nuôi, là các tổ chức, cá nhân chăn 
nuôi bò hướng thịt trên địa bàn thành phố Hà Nội, 
đáp ứng các tiêu chí: Có đơn đăng ký tham gia 
Hội thi; Có đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức), 

có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Hà 
Nội (đối với hộ chăn nuôi). Chấp hành tốt các chủ 
trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Quy mô 
chăn nuôi tối thiểu 3 con đối với hộ chăn nuôi và 
20 con đối với tổ chức và có cá thể bò tham gia 
hội thi. 

Đối với phần thi cá thể bò đẹp: Cá thể bò tham 
gia Hội thi được nuôi trên địa bàn thành phố Hà 
Nội, đã được tiêm phòng đầy đủ theo quy định của 
cơ quan thú y và đáp ứng một số tiêu chí: Nhóm 
bò cái sinh sản: Là các giống bò lai Zebu, Senepol, 
Angus… đẻ không quá lứa thứ 2, được bình tuyển 
và gắn số tai. Nhóm bò lai hướng thịt là các giống 
bò lai BBB, Wagyu, Angus… có độ tuổi từ 24 đến 
36 tháng tuổi. 

Thời gian tổ chức vòng sơ khảo từ tháng 8 đến 
tháng 9/2022 tại 10 huyện; Vòng chung khảo được 
tổ chức tại huyện Phúc Thọ, dự kiến vào tháng 
10/2022.

Mục đích của hội thi nhằm tôn vinh các tổ 
chức, cá nhân chăn nuôi bò trên địa bàn thành 

HỘI THI KIẾN THỨC CHĂN NUÔI BÒ HƯỚNG THỊT VÀ CÁ THỂ BÒ ĐẸP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022

Hàng năm, Trung tâm đều triển khai tới toàn 
thể CBVC cuộc thi viết về gương điển hình tiên 
tiến trong lao động, sản xuất. Đã có hàng chục 
bài viết được tổng hợp và gửi về Sở Nông nghiệp 
và PTNT để tổng hợp trình UBND thành phố.

Từ đầu năm 2022 đến nay, đã tổng hợp được 
30 bài viết về gương điển hình tiên tiến trong lao 
động sản xuất nông nghiệp trong toàn thành phố. 
Đây là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào 
lao động, sản xuất kết nối và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp,... Các bài viết về gương điển hình 
tiên tiến được gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT để 
tổng hợp trình thành phố khen thưởng.

Để lan tỏa rộng rãi các tấm gương điển hình 
tiên tiến, Trung tâm đã đăng tải bài viết giới thiệu 
trên website: khuyennonghanoi.gov.vn, trên các 
ấn phẩm tuyên truyền của ngành như Bản tin Sản 
xuất & Thị trường; Bản tin Nông nghiệp & Nông 
thôn Hà Nội nhằm giới thiệu tới bà con các cách 
làm hay, sáng tạo, các nhân tố mới điển hình, các 
gương sản xuất nông nghiệp giỏi góp phần vào 
thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Thủ đô Hà Nội 
theo hướng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp 
hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn 
với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Thông 
qua các bài viết về gương điển hình tiên tiến được 
đăng tải, đã có rất nhiều tập thể, cá nhân tìm đến 

thăm quan, học tập. Các tấm gương này cũng sẵn 
sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ giúp đỡ cho 
các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong quá trình tổ 
chức sản xuất. Ví dụ như: HTX sản xuất và dịch vụ 
Nông nghiệp Thanh Hà, xã Ninh Sở, huyện thường 
Tín; HTX Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương, xã Tiên 
Dương, huyện Đông Anh; HTX Nông trại xanh Ba 
Vì, huyện Ba Vì; HTX Rau quả sạch Chúc Sơn, thị 
trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ,...

* Đánh giá chung:
Trong năm 2022 và đặc biệt giai đoạn 1992 - 

2022, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã làm tốt 
công tác thi đua khen thưởng hàng năm tới toàn 
thể cán bộ, viên chức,  người lao động trong toàn 
Trung tâm và triển khai Cuộc thi viết về gương 
điển hình tiến tiến, người tốt, việc tốt trong 
phong trào thi đua yêu nước. Kết quả phong trào 
thi đua đã tạo được động lực to lớn tác động 
đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. 
Phong trào triển khai mạnh mẽ đã tạo điều kiện 
cho nhiều viên chức, người lao động có cơ hội để 
làm được những việc tốt, mang những tấm lòng 
nhân ái giúp ích cho nhiều người yếu thế trong 
xã hội vượt qua khó khăn, nhất là trong giai đoạn 
thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh thì các phong trào thi 
đua càng được lan tỏa./.

Vũ Thị Hương
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Với sự quan tâm, đầu tư nguồn lực lớn của 
Trung ương và Hà Nội, đến nay, toàn thành phố Hà 
Nội đã có 15/18 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới gồm: Đan Phượng, Đông 
Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm, 
Thạch Thất, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, 
Sóc Sơn, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê Linh và thị xã 
Sơn Tây. Các huyện Ứng Hòa, Ba Vì và huyện Mỹ 
Đức đang bám sát Bộ tiêu chí nông thôn mới giai 
đoạn 2021 - 2025, tiến hành hoàn thiện các tiêu chí 
huyện, phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Về xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện 
Đan Phượng đã có 100% số xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao, có 5 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu. Trong năm 2022, huyện Đan 
Phượng đã đăng ký thêm 6 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu và đang rà soát, hoàn thiện hồ 
sơ theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025, đề nghị Thủ tướng Chính phủ 
công nhận năm 2022.

Để phấn đấu 100% huyện của Hà Nội hoàn 
thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2022, 
thành phố chỉ đạo  các sở, ngành ưu tiên nguồn lực 
cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn 
mới nâng cao và kiểu mẫu; nhất là các huyện, các 
xã đăng ký hoàn thành trong năm 2022; đồng thời 
tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn 
mới, với phương châm xây dựng nông thôn mới 
có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc; 
đặc biệt tập trung cho các tiêu chí về trường chuẩn 
quốc gia, về nước sạch và vệ sinh môi trường. Bên 
cạnh đó, các quận cũng tiếp tục nghiên cứu quan 
tâm hỗ trợ các huyện ngoại thành Hà Nội xây dựng 
nông thôn mới theo quy định, đặc biệt là các huyện 
còn nhiều khó khăn và các huyện phấn đấu hoàn 
thành huyện nông thôn mới năm 2022./.

Nguyễn Vàn

Trong 7 tháng năm 2022, sản xuất nông 
nghiệp cả nước diễn ra trong bối cảnh giá nguyên 
liệu đầu vào phục vụ sản xuất như: Phân bón, 
thức ăn chăn nuôi... đều tăng cao. Ngành Nông 
nghiệp cũng như các địa phương đã triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp từ sản xuất đến hỗ trợ 

tiêu thụ sản phẩm nên sản xuất ổn định, tăng 
trưởng bảo đảm nhu cầu thị trường trong nước 
và xuất khẩu.

Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Chu 

Phú Mỹ cho biết, sản xuất nông nghiệp trên địa 
bàn thành phố 7 tháng năm 2022 phát triển ổn 
định. Thời điểm hiện tại các địa phương tập trung 
chăm sóc vụ mùa năm 2022, với gần 95.000 ha 
cây trồng các loại. Trong đó, lúa khoảng 74.000 
ha, năng suất có thể đạt 58,3 tạ/ha. Tình hình 
dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, ngành chăn 
nuôi phát triển ổn định (hiện đàn trâu, bò 163.133 
con, đàn lợn gần 1,5 triệu con, đàn gia cầm hơn 
38 triệu con).

“Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành 
phố ổn định và việc Hà Nội tăng cường kết nối 

PHẤN ĐẤU 100% CÁC HUYỆN CỦA HÀ NỘI HOÀN THÀNH
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRONG NĂM 2022

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH

phố; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tiến, nâng cao 
năng suất, chất lượng giống bò; Nâng cao kiến 
thức, kỹ thuật chăn nuôi bò cho các tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội; Góp phần 

thúc đẩy phát triển chăn nuôi bò giống, bò hướng 
thịt, nâng cao giá trị sản phẩm, hiệu quả kinh tế 
cho người chăn nuôi./.

   Nguyễn Vàn
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tiêu thụ nông sản với các tỉnh, thành phố sẽ bảo 
đảm nguồn cung nông sản cho người tiêu dùng 
Thủ đô”, ông Chu Phú Mỹ nhấn mạnh.

Cùng với việc gia tăng sản lượng, nhiều hợp 
tác xã, doanh nghiệp đã đưa tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 
Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Sông 
Hồng (huyện Đông Anh) Lê Văn Tám cho hay, với 
diện tích 1.500 m2, để nâng cao chất lượng rau, 
củ, quả theo hướng hữu cơ, hợp tác xã đã xây 
dựng 6 mô hình nhà màng theo công nghệ của 
Israel. Hiện nay, sản phẩm rau hữu cơ của hợp 
tác xã đang được tiêu thụ tại các siêu thị, cửa 
hàng tiện ích với doanh thu 2 - 3 tỷ đồng/năm.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT 
Phùng Đức Tiến, 7 tháng năm 2022, sản xuất lúa 
gạo ổn định, dự kiến sản lượng năm nay sẽ đạt 
43 triệu tấn, bảo đảm cung ứng cho 98 triệu dân 
(khoảng 14 triệu tấn gạo), còn lại để xuất khẩu, 
chế biến dùng cho chăn nuôi, sản xuất giống và 
dự trữ. Chăn nuôi duy trì tốc độ tăng trưởng, đến 
nay đàn lợn đạt hơn 28 triệu con, tăng 4,8%; đàn 
gia cầm khoảng 515 triệu con, tăng 1,6%; trứng 
đạt 18,4 tỷ quả; sữa là 620 nghìn tấn; sản lượng 
thủy sản đạt hơn 5 triệu tấn, tăng 2,4% so với 
cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, rủi ro 
tăng cao, các nền kinh tế lớn gặp nhiều thách 
thức, Việt Nam vẫn bảo đảm tốt vấn đề an ninh 
lương thực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong 
nước và đẩy mạnh xuất khẩu là thành công đáng 
ghi nhận.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng đạt 2,8-3%
Từ nay đến cuối năm 2022, sản xuất nông 

nghiệp sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn 
như: Thời tiết diễn biến bất thường; vào mùa 
đông, rét đậm, rét hại kéo dài tại các tỉnh phía 
Bắc; dịch bệnh trên đàn vật nuôi; giá nguyên 
liệu đầu vào sản xuất tăng cao. Đặc biệt, giá sản 
phẩm nông nghiệp bấp bênh, trong khi nhu cầu 
tiêu thụ trong nước hạn chế, xuất khẩu gặp nhiều 
khó khăn...

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2,5 - 3% trong 
năm 2022, theo Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội Chu Phú Mỹ, ngành Nông nghiệp Thủ đô 

sẽ phối hợp với các địa phương triển khai giải 
pháp phòng trừ dịch hại, bảo vệ cây trồng; chủ 
động kế hoạch sản xuất vụ đông trên cơ sở có các 
điều chỉnh phù hợp về cơ cấu cây trồng, diện tích 
gieo trồng... Hà Nội phấn đấu đạt hơn 29.600 ha 
gieo trồng vụ đông 2022, tập trung vào các loại 
giống mới, ngắn ngày và áp dụng tiến bộ kỹ thuật 
để nâng cao năng suất. Cùng với đó, tập trung 
phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, 
liên kết theo chuỗi để kiểm soát dịch bệnh...

Khẳng định các doanh nghiệp cần liên kết với 
hợp tác xã để hình thành vùng nguyên liệu, Tổng 
Giám đốc Công ty TNHH Mia Fruit (thành phố Hồ 
Chí Minh) Nguyễn Ngọc Huyền cho biết, công ty 
đang phối hợp với tỉnh Sơn La hỗ trợ các doanh 
nghiệp, hợp tác xã đưa nông sản vào tiêu thụ tại 
các siêu thị trong hệ thống và hỗ trợ tham gia 
xuất khẩu; đồng thời hỗ trợ xây dựng thương hiệu 
cho các loại trái cây của tỉnh...

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng của ngành 
Nông nghiệp năm 2022 đạt 2,8 - 3%; tổng kim 
ngạch xuất khẩu nông sản đạt 55 tỷ USD, Thứ 
trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Phùng Đức Tiến 
yêu cầu, từ nay đến cuối năm, các địa phương 
tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để chỉ đạo 
khung thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp; đồng 
thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển chăn 
nuôi, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm nguồn 
cung thực phẩm cho thị trường.

Để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, Bộ Nông 
nghiệp & PTNT sẽ phối hợp với các doanh nghiệp, 
địa phương theo dõi và thông tin về giá cả, tình 
hình sản xuất, nguồn cung các mặt hàng nông sản 
tại các thị trường; tăng cường hỗ trợ kết nối, phát 
triển công nghiệp chế biến phục vụ nhu cầu tiêu 
thụ trong nước và xuất khẩu. Cùng với đó, tiếp 
tục triển khai chương trình hợp tác chuyển đổi số, 
kết nối tiêu thụ nông sản cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh... nhằm bảo 
đảm ổn định sản xuất.

Với sự nỗ lực của các địa phương, doanh nghiệp, 
người nông dân, chắc chắn ngành Nông nghiệp sẽ 
hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2022./.

NB (Theo Báo HNM)
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KHOA HỌC KỸ THUẬT

KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH
Sản xuất cá rô phi giống đơn tính là giải pháp 

tốt nhất để nâng cao năng suất và hiệu quả nuôi 
cá rô phi thương phẩm.

Chuẩn bị ao nuôi vỗ cá bố mẹ
Điều kiện ao nuôi vỗ: Ao có thể là hình chữ 

nhật hoặc hình vuông, diện tích ao nuôi vỗ phù 
hợp từ 500 - 1.000 m2, độ sâu ao 1,5 - 1,7m. Đáy 
ao phẳng đều, hơi dốc về  phía cống thoát nước, 
phải có lưới chắn ở cống cấp nước để tránh cá tạp 
vào ao.

Chuẩn bị ao: Xả cạn nước, phơi khô, cho bón 
vôi với liều lượng từ 10 - 20kg/100m2. Khi cấp nước 
vào ao, nhất thiết phải có lưới chắn để lọc không 
cho cá tạp, địch hại theo nước vào ao. Sau khi 
lấy nước vào ao cho diệt khuẩn với Iodine với liều 
lượng 1 ppm để diệt một số mầm bệnh trong ao.

Nuôi vỗ cá bố mẹ
Cá bố mẹ khi được chọn để nuôi thành thục và 

sinh sản phải đảm bảo các yêu cầu: Cá đực và cá 
cái có thân hình cân đối, khỏe mạnh, không xây 
xát, trọng lượng trung bình khoảng 600g, thành 
thục sinh dục và có khả năng tham gia sinh sản. 
Mật độ nuôi vỗ cá bố mẹ: 2 con/m2.

Thức ăn chủ yếu để nuôi vỗ cá bố mẹ là thức 
ăn công nghiệp (hàm lượng protein 30 - 35%), 
dầu mực, khoáng, vitamin C, trứng. Khẩu phần ăn 
hàng ngày: 3 - 5% trọng lượng cá. Cho ăn 2 lần/
ngày, sáng và chiều. Thời gian nuôi vỗ cá đực, cái 
riêng biệt là 45 - 60 ngày. Định kỳ 10 ngày/lần cho 
xử lý môi trường nuôi bằng men vi sinh.

Cho cá đẻ và thu cá bột
Ao cho cá đẻ cần chuẩn bị tương tự ao nuôi 

vỗ cá bố mẹ. Sau khi chuẩn bị ao xong, tiến hành 
chuyển cá cái vào ao, sau 5 ngày cá cái ổn định 
sức khỏe mới chuyển cá đực ghép vào. Tỷ lệ  ghép 
giữa cá cái và cá đực là 2:1 hoặc 3:1. Thay nước 
mới để kích thích cá thành thục và sinh sản. Mật 
độ thả: 2 - 3 con/m2 ao.

Lượng thức ăn tuần đầu tiên mới thả ghép 5% 
trọng lượng cá, tuần sau trở đi cho ăn 2 - 3% trọng 
lượng cá.

Trứng cá rô phi phân chia thành 4 giai đoạn. 
Bằng mắt thường cũng có thể nhận biết các giai 

đoạn phát triển của phôi. Giai đoạn 1 trứng vừa 
mới đẻ có hình quả lê màu vàng nhạt; giai đoạn 2 
trứng đã chuyển sang màu vàng sẫm; giai đoạn 3 
trứng có màu đen sẫm, có hai điểm mắt màu đen; 
giai đoạn 4 cá bột vừa mới nở, bơi vòng tròn, dưới 
bụng còn khối noãn hoàn. Chu kỳ thu trứng phụ 
thuộc vào điều kiện nhiệt độ nước, thông thường 
nhiệt độ nước từ 27 - 300C thì 16 - 20 ngày thu 
trứng 1 lần. Phương pháp thu: 2 người dùng 1 sào 
tre dài luồn dưới đáy gièo, dồn cá vào một góc 
sau đó dùng vợt có kích thước mắt lưới 5 mm bắt 
chọn những con cái kiểm tra miệng cá có trứng 
hay không. Nếu cá cái có trứng dùng 2 ngón tay 
móc nhẹ vào môi hàm trên và hàm dưới của miệng 
cá, cho cá hở miệng rồi lắc nhẹ rũ trứng rơi vào 
tô nhựa.

Phương pháp ấp trứng: Trứng thu được chứa 
trong tô theo từng giai đoạn, sau đó một người sẽ 
vận chuyển trứng về hệ thống bể ấp tuần hoàn 
và ấp riêng theo giai đoạn phát triển của chúng. 
Trứng giai đoạn 1 đến giai đoạn 2 được ấp trong 
bình vây hoặc phễu, trứng giai đoạn 3 đến giai 
đoạn 4 được ấp trong khay. Sử dụng 20 - 30 g 
muối/lít rửa trứng trong thời gian từ 5 - 10 phút 
trước khi cho vào ấp. Trong suốt quá trình ấp có 
thể sử dụng 4 - 6 g muối/lít để phòng nấm, nhiễm 
khuẩn trong hệ thống tuần hoàn. Trong điều kiện 
nhiệt độ ổn định 28 - 300C, trứng ấp 4 - 6 ngày sẽ 
nở hết. Cá bột tiêu hết noãn hoàng được cân mẫu 
định lượng và chuyển ra gièo ương. Giai đoạn này 
cá có trọng lượng trung bình 0,01g.

Kỹ thuật ương và xử lý hormone
Cá bột sau khi thu hoạch được cho vào bể ương 

7 - 10 ngày (có sục khí 24/24h), sau đó cho ra ao 
ương trong giai 11 - 14 ngày. Giai ương cá bột 
có kích thước mắt lưới 5mm, diện tích giai 6 - 10 
m2. Trong suốt 21 ngày ương với thức ăn có chứa 
hormone chuyển giới tính 17a-methyltestosteron; 
Vitamin C; Khoáng; Men đường ruột sau đó tiếp 
tục ương với thức ăn bình thường cho đến cá 
giống. Mật độ ương cá xử lý: 10.000 con/m2. Khẩu 
phần ăn tính cho 1 vạn cá thả ương: 5 ngày đầu 
cho ăn 25%; 5 ngày tiếp cho ăn 50%; 5 ngày kế 
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NHỮNG LƯU Ý VỀ KỸ THUẬT THỤ TINH NHÂN TẠO CHO LỢN NÁI
Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng 

về thịt lợn trong nước và hướng tới xuất khẩu, tăng 
tính cạnh tranh của sản phẩm, việc triển khai tổng 
thể từ công tác giống, chọn lọc lợn đực giống tốt 
và áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo (TTNT) để 
tăng năng suất lợn thịt là hướng đi đúng đắn và 
hiệu quả.

Để tiến hành TTNT cho lợn thành công, 
cần lưu ý những kỹ thuật sau:

- Xác định chính xác thời điểm dẫn tinh cho 
lợn nái.

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ dẫn tinh, bao gồm 
bông, pank, xi lanh, ống dẫn tinh, găng tay, khăn 
hoặc giấy mềm, dầu bôi trơn… Bông và pank cần 
được hấp khử trùng.

- Tinh dịch phải được đặt trong bình bảo 
ôn ở nhiệt độ 30 - 350C (đối với tinh dịch chưa 
bảo quản) và nhiệt độ 270C đối với tinh dịch đã 
bảo quản.

- Vệ sinh sạch sẽ ô phối giống. Ô phối giống cần 
có thanh chắn, không cho lợn lùi lại cửa chuồng, 
để không gây bẩn cho lợn và thuận tiện cho người 
thao tác.

- Chuẩn bị lợn nái: cắt lông đuôi nếu quá dài, 
vệ sinh sạch sẽ lợn nái; rửa vùng mông, âm hộ 
bằng nước sạch, lau khô bằng giấy mềm.

- Để lợn đực đứng phía trước lợn nái để kích 
thích lợn nái (3 - 5 nái/1 đực giống).

- Kích thích cho lợn nái từ 3-5 phút theo kiểu 
“tỏ tình” của lợn đực giống bằng cách ấn lên mông, 
trà sát vào bụng, kích thích âm hộ.

- Đặt bao cát hoặc kẹp đai lên lưng để tạo cảm 
giác như có con đực cưỡi lên lưng.

- Nên áp dụng phương thức phối lặp (dẫn 
tinh hai lần cho lợn nái trong một lần động dục, 
cách nhau từ 10-12 giờ). Nếu chỉ phối giống 1 
lần/chu kỳ động dục, tỷ lệ thụ thai và số con đẻ/
lứa sẽ thấp.

- Nên dẫn tinh vào lúc sáng (8 - 9 giờ) hoặc 
chiều mát (16 - 17 giờ).

Các thao tác dẫn tinh cho lợn nái gồm:
- Bôi trơn ống dẫn tinh bằng dầu bôi trơn.
- Vạch âm hộ, đưa ống dẫn tinh vào đường sinh 

dục con cái chếch từ 30 - 450 so với mặt phẳng lưng 
và xoay nhẹ ống dẫn ngược chiều kim đồng hồ.

- Nhẹ nhàng vừa kéo ra, vừa đẩy vào để đưa 
ống dẫn tinh vào đến cổ tử cung (khoảng 25 -27 
cm). Chú ý cảm nhận đường đi của ống dẫn tinh để 
điều chỉnh tránh gây xước, sát tử cung là nguyên 
nhân gây viêm sau này.

- Tiếp tục kích thích lợn nái để đưa ống dẫn 
tinh khớp vào cổ tử cung (sẽ có cảm giác nặng tay 
khi ống dẫn tinh vào cổ tử cung).

- Lắp lọ tinh đã được làm ấm vào ống dẫn tinh.
- Tiếp tục kích thích lợn nái và để tinh dịch 

chảy từ từ vào tử cung (chú ý để lọ tinh cao hơn 
mông lợn cái). Thời gian khoảng 5 - 10 phút.

- Sau khi tinh dịch chảy vào hết, nhẹ nhàng rút 
dẫn tinh quản ra khỏi đường sinh dục lợn nái theo 
chiều kim đồng hồ rồi vỗ mạnh vào mông lợn.

- Vệ sinh dụng cụ: rửa sạch sẽ tất cả dụng cụ 
đã sử dụng.

- Ghi chép đầy đủ các thông tin vào sổ 
theo dõi.

Những tình huống xảy ra khi dẫn tinh cho 
lợn nái:

- Khi dẫn tinh cho lợn nái thường gặp một số 
tình huống như tinh dịch không chảy vào hoặc 
chảy ra ngoài, lợn nái đi tiểu khi đang dẫn tinh…

- Cách xử lý:
+ Tinh dịch không chảy vào: dừng thao tác và 

xoay cho trống lỗ thông ở đầu dẫn tinh quản.
+ Tinh dịch chảy ra ngoài: dừng thao tác và 

kiểm tra đưa dẫn tinh quản khớp vào cổ tử cung.
+ Lợn nái đi tiểu khi đang dẫn tinh: dừng thao 

tác, rút dẫn tinh quản ra, đợi lợn tiểu xong thực 
hiện thao tác dẫn tinh lại./.

NT (Theo TTKNQG)

tiếp cho ăn 85%; 6 ngày cuối cùng cho ăn 120%.
Thức ăn sử dụng cho cá là thức ăn công nghiệp 

hiện đang có trên thị trường hoặc tự chế biến với 
hàm lượng đạm khoảng 30 - 40%. Thức ăn được 
chia làm 4 lần/ngày, khoảng thời gian giữa 2 lần 
cho ăn cách nhau 4 giờ. Hàng ngày theo dõi hoạt 

động của cá, kiểm tra giai lưới để có kế hoạch vệ 
sinh, thay nước mới. Sau 21 ngày ương, cá có tỷ lệ 
đực đạt >95%, cá giống có trọng lượng trung bình 
0,1g/con có thể cho ra ao ương lên cá giống hoặc 
nuôi thương phẩm./.

TX (Theo Tạp chí Thủy sản Việt Nam)
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NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa 
ký ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường, trong đó quy định cụ thể mức 
xử phạt đối với vi phạm quy định về bảo vệ môi 
trường trong sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, phạt tiền từ 2,5 - 3 triệu đồng đối với 
hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh 
khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông 
chính. Đối với hành vi không thực hiện việc đánh 
giá và kiểm soát hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc thú y theo quy định, bị phạt tiền từ 30 - 50 
triệu đồng.

Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi 
không đăng ký, kiểm kê, báo cáo và quản lý thông 
tin về hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú 
y theo quy định; sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ 
thực vật, thuốc thú y sai quy định và gây ô nhiễm 
môi trường.

Phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng đối với hành vi 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa 
chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho 
phép và gây ô nhiễm môi trường. Đối với hành vi 
nhập khẩu hóa chất, vật liệu chứa hóa chất nguy 
hại không đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường 
bị phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định mức phạt đối với 
hành vi gây ô nhiễm đất, nước, không khí; gây 
ô nhiễm môi trường kéo dài. Cụ thể, phạt tiền từ 
40 - 50 triệu đồng đối với hành vi rò rỉ, thải hóa 

chất độc vào môi trường đất, nước trái quy định 
về BVMT. Đối với hành vi thải các nguồn gây dịch 
bệnh vào môi trường bị áp dụng hình thức xử phạt 
theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực y tế. 

Hành vi gây ô nhiễm đất, nước (nước ngầm, 
nước mặt bên trong và ngoài khuôn viên của cơ 
sở) hoặc không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật về 
môi trường đất, nước, không khí xung quanh bị xử 
phạt như sau:

Phạt tiền từ 50 - 80 triệu đồng đối với trường 
hợp hàm lượng chất gây ô nhiễm (thông số môi 
trường) trong đất, nước hoặc không khí vượt quy 
chuẩn kỹ thuật dưới 3 lần đối với thông số môi 
trường nguy hại hoặc dưới 5 lần đối với thông số 
môi trường thông thường.

Phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với trường 
hợp hàm lượng chất gây ô nhiễm (thông số môi 
trường) trong đất, nước hoặc không khí vượt quy 
chuẩn kỹ thuật từ 3 lần đến dưới 5 lần đối với thông 
số môi trường nguy hại hoặc từ 5 lần đến dưới 10 
lần đối với thông số môi trường thông thường.

Phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng đối với trường 
hợp hàm lượng chất gây ô nhiễm (thông số môi 
trường) trong đất, nước hoặc không khí vượt quy 
chuẩn kỹ thuật từ 5 lần trở lên đối với thông số 
môi trường nguy hại hoặc từ 10 lần trở lên đối với 
thông số môi trường thông thường./.

TX (Theo tapchimoitruong.vn)

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày 21, 22 ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục 

qua Bắc Bộ, những ngày sau rãnh áp thấp mờ dần. 
Khoảng ngày 26 rãnh áp thấp hoạt động mạnh trở 
lại, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, những 
ngày sau suy yếu và rút ra phía Đông.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 21 - 22: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải 

rác và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng 
có gió giật mạnh. Gió Đông nam cấp 2 - 3.

Từ ngày 23 - 25 và từ ngày 29 - 31: Mây thay 
đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông 

nam cấp 2.
Từ ngày 26 - 28: Nhiều mây, có mưa, mưa rào 

và rải rác có dông. Trong mưa dông khả năng có 
gió giật mạnh. Gió Đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ trung bình: 28.5 - 29.50C.
Nhiệt độ cao nhất: 33 - 350C.
Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C.
Lượng mưa phổ biến: 80 - 120 mm, có nơi 

lớn hơn.
Độ ẩm trung bình: 83 - 88%.
Tổng số giờ nắng: 40 - 50 giờ./.  

 Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ 

QUY ĐỊNH MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
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ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

HÀ NỘI CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa 
ký Quyết định số 975/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 
“Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường 
nông sản”.

Theo đó, mục tiêu của Đề án là đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập 
thông tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường 
nông sản nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính 
xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành 
của các cơ quan quản lý nhà nước và hoạt động 
sản xuất, kinh doanh nông sản của các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã; góp phần tăng 
khả năng cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, 
phát triển bền vững cho nông sản Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là hoàn thành 
xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung của ngành 
nông nghiệp (data warehouse/kho dữ liệu) chuyên 
sâu phục vụ phân tích và dự báo tình hình thị 
trường nông sản. Hoàn thành xây dựng công cụ, 
phần mềm phục vụ thu thập thông tin, phân tích, 
dự báo tình hình thị trường các sản phẩm nông 
nghiệp chủ lực quốc gia và sản phẩm có tiềm 
năng phát triển quy mô lớn. Hoàn thành thiết lập 
hệ thống mạng lưới cung cấp, kết nối thông tin 
thường xuyên, định kỳ về trung tâm dữ liệu tập 
trung; 100% cán bộ thuộc hệ thống mạng lưới 
được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống. 
Thông tin, dữ liệu về tình hình thị trường nông 
sản được thu thập thường xuyên phục vụ phân 
tích, dự báo, đảm bảo tính thống nhất, chính xác 
và kịp thời cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà 
nước, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các 
hợp tác xã.

Định hướng đến năm 2030 là ứng dụng hiệu 

quả các công nghệ của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư (dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, 
Internet vạn vật…) trong thu thập thông tin, phân 
tích, dự báo tình hình thị trường nông sản. Các tổ 
chức, cá nhân, doanh nghiệp và các hợp tác xã có 
thể tìm kiếm, khai thác, sử dụng các thông tin, dữ 
liệu phân tích, dự báo tình hình thị trường nông sản 
(trừ dữ liệu mật) trên môi trường mạng Internet 
hoặc Cổng cung cấp dữ liệu mở của ngành, quốc 
gia. Phát triển hệ thống mạng lưới cung cấp, kết 
nối thông tin thường xuyên, định kỳ về trung tâm 
dữ liệu tập trung; thu hút được các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp và các hợp tác xã kết nối, chia 
sẻ thông tin với hệ thống thu thập thông tin, phân 
tích, dự báo thị trường nông sản. Phát triển, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác 
ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong 
hoạt động thu thập thông tin, phân tích và dự báo 
thị trường nông sản.

Đề án đề ra nhiệm vụ và giải pháp là: Xây 
dựng và vận hành trung tâm dữ liệu tập trung của 
ngành nông nghiệp (data warehouse/kho dữ liệu) 
chuyên sâu, phục vụ phân tích và dự báo tình hình 
thị trường nông sản. Ứng dụng công nghệ thông 
tin trong thu thập thông tin, phân tích và dự báo 
tình hình thị trường nông sản. Hợp tác, phát triển 
nguồn nhân lực phục vụ công tác thu thập thông 
tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường nông 
sản. Xây dựng, hoàn thiện các quy định, hướng 
dẫn về quy trình vận hành hệ thống thu thập thông 
tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường nông 
sản; thống nhất từ trung ương đến địa phương. 
Tổ chức theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện ứng 
dụng công nghệ thông tin trong phân tích, dự báo 
tình hình thị trường nông sản…/.

NT (TH)

Để chủ động ngăn chặn, phòng, chống dịch 
bệnh động vật kịp thời, hiệu quả, không để lây lan 
diện rộng, ngành Nông nghiệp Hà Nội đang tập trung 
nguồn lực, kinh phí để triển khai hiệu quả, đồng thời 
bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường. 

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà 
Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, từ đầu năm đến 
nay, dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành 
phố cơ bản ổn định. Tuy nhiên, đối với bệnh Dịch 
tả lợn châu Phi vẫn phát sinh tiêu hủy tại 1 hộ (ổ 

dịch cũ, cuối năm 2021) của xã Đông Sơn (huyện 
Chương Mỹ) và phát sinh mới tại 2 hộ thuộc các 
huyện: Hoài Đức, Thường Tín. Tổng số lợn tiêu 
hủy là 17 con, trọng lượng 2.694kg. Đối với dịch 
cúm gia cầm, đã xảy ra tại 8 hộ thuộc 2 huyện: Ba 
Vì, Phúc Thọ, tổng số gia cầm tiêu hủy là 16.179 
con. Còn bệnh lở mồm long móng, đã phát sinh tại 
1 hộ nuôi bò thuộc phường Long Biên (quận Long 
Biên), số bò mắc bệnh là 9 con. Hiện nay, các loại 
dịch bệnh này cơ bản được kiểm soát.
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Đối với các loại bệnh thông thường xảy ra với 
tính chất nhỏ lẻ, tỷ lệ vật nuôi bị ốm/chết thấp, 
tỷ lệ chữa khỏi cao. Cụ thể, đàn trâu, bò chủ yếu 
mắc bệnh tụ huyết trùng, ngoại khoa, sản khoa, 
tiêu chảy, viêm phổi... tỷ lệ ốm chiếm 2,42% tổng 
đàn, tỷ lệ chết chiếm 0,88%. Đàn lợn chủ yếu 
mắc các bệnh phó thương hàn, tụ huyết trùng, 
tiêu chảy, ngoại khoa và bệnh khác do thời tiết, 
tỷ lệ ốm chiếm 2,31%, tỷ lệ chết chiếm 6,02% 
trên tổng đàn. Đàn gia cầm chủ yếu mắc các bệnh 
Newcastle, tụ huyết trùng, dịch tả vịt, Gumboro... 
tỷ lệ ốm chiếm 0,64%, tỷ lệ chết chiếm 8,86%.

Từ nay đến cuối năm, người dân tập trung tái 
đàn để bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong bối 
cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân 
Thủ đô tăng cao. Do đó, nguy cơ tái phát dịch 
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên địa bàn thành 
phố là rất cao do thời tiết đang giai đoạn chuyển 
mùa, đây là điều kiện thuận lợi để các loại mầm 
bệnh phát sinh, phát triển. Hà Nội là địa phương 
có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn nhưng chăn nuôi 
nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao trong khi nhận thức của 

người dân về chăn nuôi an toàn sinh học và chủ 
động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 
cầm còn hạn chế... Các ổ dịch cúm gia cầm hầu 
hết xảy ra trên đàn gia cầm thương phẩm, trong 
đó tổng đàn gia cầm thương phẩm trên địa bàn 
thành phố chiếm tỷ lệ cao (gần 60% tổng đàn). 
Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ 
động vật và kiểm tra vệ sinh thú y vẫn tồn tại như: 
Một số động vật, sản phẩm động vật chưa được 
kiểm dịch; việc kiểm soát giết mổ do người dân 
vận chuyển nhỏ lẻ rất khó kiểm soát...

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 
dịch bệnh, thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
Hà Nội đã tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp 
tục tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm 
túc, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định của Luật 
Thú y, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành 
phố. Trong đó, tập trung chỉ đạo, theo dõi sát diễn 
biến tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi, cúm gia 
cầm... Cùng với đó, Chi cục phối hợp với các địa 
phương đẩy mạnh công tác tiêm phòng cho đàn gia 
súc, gia cầm, bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng vắc xin đạt 
tối thiểu trên 80% tổng đàn.

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp Thủ đô 
hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng 
các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn 
dịch bệnh; vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa 
chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh 
có nguy cơ cao; thực hiện tốt công tác kiểm dịch 
đối với gia súc, gia cầm vận chuyển từ các nơi khác 
về thành phố tiêu thụ; kiểm soát chặt chẽ công tác 
giết mổ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy 
định của pháp luật./.

        NT (Theo Báo HNM)

Câu hỏi: Xin cho biết kỹ thuật khử trùng khi 
ấp nở trứng gia cầm?

Trả lời:
Ấp nở trứng là giai đoạn rất quan trọng, 

quyết định sức khỏe của đàn gia cầm cũng như 
sự phát triển về sau. Việc khử trùng được thực 
hiện như sau:

- Tại cơ sở, địa điểm ấp nở trứng thì hàng tuần 
cần phải quét dọn, lau chùi, phun thuốc khử trùng 
tất cả xung quanh sàn, tường, khu vực ấp nở, khay 
tạo ẩm... Đối với các vật liệu dùng để đậy trứng 
cần được xông khử trùng hoặc phơi nắng mỗi tuần 
một lần và giặt sạch bằng xà phòng tối thiểu mỗi 

tháng một lần để diệt trừ một số loại nấm mốc.
- Còn với máy nở, khu vực nở, khi kết thúc mỗi 

đợt nở, cần đưa tất cả gia cầm con ra khỏi khu vực 
nở, dùng chổi quét, thu gom tất cả chất thải rắn 
ở máy nở, nơi nở (vỏ trứng, trứng hỏng, gia cầm 
chết…) đưa đi xử lý để tránh phát sinh dịch bệnh 
có thể lây lan. Phun khử trùng toàn bộ khu vực nở, 
bề mặt máy, thiết bị, dụng cụ, sàn khu vực nở và 
xông hoặc phun khử trùng máy nở, thiết bị trước 
khi cho nở lứa tiếp theo.

- Tại khu vực xuất gia cầm con, cần xử lý được 
hết lượng chất thải dư thừa, phun thuốc khử trùng.

Các phương pháp khử trùng khi ấp trứng nở cần 

TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:
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phải kể đến là xông trứng bằng khí formaldehyde 
hoặc Ôzôn, chiếu đèn UV (tử ngoại), phương pháp 
phun sương hoặc chất khử trùng. Đối với thời gian 
khử trùng cho trứng nở tốt nhất là ngay sau khi 
trứng được đẻ ra còn ướt và ẩm.

Máy ấp trứng cần phải được vệ sinh trước 
bằng cách dùng BENKOCID lau các khung máy và 
lau khô. Xông sát trùng với liều 17,5 g thuốc tím + 
35 ml formol/m3 thể tích máy ấp trứng trong vòng 
1 giờ. Sau đó mở cửa cho bay hết hơi hóa chất và 
chạy máy để đạt nhiệt độ ấp theo yêu cầu.

Lưu ý khi xông sát trùng máy ấp nở: Bắt buộc 
phải sử dụng găng tay và khẩu trang để đảm bảo 
sức khỏe. Khi thao tác cần làm chính xác và cẩn 
thận, tránh thuốc dính vào da và mắt. Sử dụng 
chậu gang hoặc chậu sành để tránh hiện tượng 
cháy làm thủng chậu. Đầu tiên đổ formol vào chậu 
rồi mới cho thuốc tím vào, sau đó ngay lập tức 
đóng kín máy ấp trứng để hơi không bay ra ngoài 
gây ảnh hưởng sức khỏe./.

NT (Theo tapchigiacam.vn)

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:
HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM: 

PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN SINH HỌC THEO CHUỖI
Nhắc đến các HTX ở huyện Quốc Oai không 

thể không nói đến Hợp tác xã Chăn nuôi và dịch vụ 
Đồng Tâm ở thôn Đĩnh Tú, xã Cấn Hữu, một điểm 
sáng về sản xuất, cung cấp thịt lợn sinh học, đang 
được nhiều người tiêu dùng Thủ đô ưa chuộng. 

HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm được hình 
thành trên cơ sở nhân rộng các mô hình chăn nuôi 
lợn sinh học được Trung tâm Phát triển chăn nuôi 
Hà Nội hỗ trợ năm 2014. Sau khi thực hiện thí 
điểm mô hình tại 03 hộ thuộc xã Cấn Hữu, mô 
hình bước đầu đã cho kết quả khả quan theo định 
hướng phát triển chuỗi và chăn nuôi đảm bảo an 
toàn thực phẩm. Lợn được nuôi bằng thức ăn sinh 
học, khối lượng lợn hơi trước khi thịt là 100kg, tỷ 
lệ thịt móc hàm cao đạt 78%; thịt chắc, ngọt và rất 
thơm ngon, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ban đầu HTX chỉ có 7 thành viên tham gia, 
với quy mô 350 con lợn thịt theo tiêu chuẩn an 
toàn sinh học. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình 
đem lại, năm 2016, HTX đã nâng lên 15 thành 
viên tham gia hoạt động. HTX thường xuyên nuôi 
khoảng 100 lợn nái, hơn 1.000 lợn thịt, theo quy 
trình sinh học khép kín (từ con giống đến thức 
ăn…, thực hiện theo đúng hướng dẫn của các cơ 
quan chuyên môn, bảo đảm an toàn thực phẩm), 
chất lượng thịt được người tiêu dùng địa phương 
cũng như Thủ đô đánh giá rất sạch, ngon, ngọt 
và chắc thịt… Năm 2018 số lượng lợn nái tăng lên 
trên 200 con, lợn thịt hơn 2.000 con. Do tình hình 
dịch tả lợn châu Phi xảy ra năm 2019 và đầu năm 
2020, từ năm 2021 đến nay giá thức ăn chăn nuôi 
tăng cao nên quy mô chăn nuôi của HTX giảm đi, 
chỉ còn 10 thành viên với 200 con lợn nái và trên 
1.000 lợn thịt.

Theo ông Nguyễn Đình Tường - Giám đốc 
HTX Chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm, để sản xuất 
được thịt lợn sinh học thì yêu cầu kĩ thuật rất cao. 
Thứ nhất là phải bảo đảm yếu tố an toàn dịch 
bệnh để người chăn nuôi không phải can thiệp 
kháng sinh trong quá trình nuôi như thực hiện 
nghiêm ngặt vệ sinh chuồng trại, kiểm soát vật tư 
và dụng cụ chăn nuôi trước khi đưa vào chuồng 
trại, cách ly người ra vào trại lợn để tránh việc 
mang mầm bệnh. Đặc biệt, yêu cầu về con giống 
phải bảo đảm nguồn gốc xuất xứ và an toàn dịch 
bệnh, xử lý chất thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh 
theo quy định của thú y. Đồng thời, phải có các 
biện pháp chăm sóc, chế độ dinh dưỡng để nâng 
cao sức đề kháng cho vật nuôi.

Trong những năm qua, HTX đã từng bước sản 
xuất thịt lợn sinh học Quốc Oai theo chuỗi và cơ 
bản hoàn tất các giấy tờ theo quy định của nhà 
nước như: Công bố chất lượng sản phẩm, chứng 
nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại các khâu 
sản xuất; Thiết lập được đầy đủ hệ thống hồ sơ 
ghi chép nhật ký tại các khâu chăn nuôi, giết mổ 
để phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Xây 
dựng được cơ sở giết mổ đảm bảo an toàn thực 
phẩm với công suất giết mổ 20 con/ngày; Phát 
triển được kênh tiêu thụ sản phẩm với đầy đủ tem 
nhận diện sản phẩm; Thương hiệu “Thịt lợn sinh 
học Đồng Tâm - Quốc Oai” đã được lan tỏa rộng 
rãi trong cộng đồng.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về 
chương trình mỗi xã một sản phẩm, cuối năm 2019 
chuỗi thịt lợn sinh học Đồng Tâm Quốc Oai đã 
tham gia dự thi 3 sản phẩm chủ lực của chuỗi là: 
Thịt lợn sinh học Đồng Tâm Quốc Oai, giò lợn sinh 
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học Đồng Tâm Quốc Oai và xúc xích lợn sinh học 
Đồng Tâm Quốc Oai. Cả 3 sản phẩm đã được hội 
đồng chấm thi các sản phẩm dự thi OCOP thành 
phố Hà Nội đánh giá cao và đều đạt chuẩn 4 sao.

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp và thị 
trường tiêu thụ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng 
trong thời gian qua HTX Chăn nuôi và dịch vụ 
Đồng Tâm đã từng bước xây dựng và hoàn thiện 
đầy đủ các thủ tục pháp lý cho sản phẩm và chuẩn 
hóa quy trình trong chăn nuôi, bước đầu đã đạt 
được những kết quả tích cực, tạo nên một chuỗi 
liên kết từ khâu sản xuất bền vững đến tiêu thụ 
sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, cụ thể:

Tại khâu chăn nuôi: Với kinh nghiệm chăn nuôi 
sẵn có việc tuân thủ các quy trình chăn nuôi đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được các thành 
viên của HTX thực hiện đầy đủ và đúng nguyên 
tắc. Chuẩn hóa được quy trình chăn nuôi để thống 
nhất trong toàn chuỗi.

Các thành viên luôn được tập huấn kỹ thuật 
chăn nuôi, hội thảo và thăm quan thực tế để đúc 
rút thêm kinh nghiệm sản xuất. Từ đó xây dựng 
được tiêu chuẩn thịt lợn sinh học Quốc Oai. Đảm 
bảo được đầu ra và lợi nhuận ổn định theo từng 
hợp đồng và cam kết chăn nuôi chung đối với từng 
thành viên của HTX. Hiện nay, mỗi ngày chuỗi 
cung cấp ra thị trường từ 350 - 500kg thịt lợn 
mang nhãn hiệu “Thịt lợn sạch Quốc Oai”.

Tại khâu giết mổ: HTX đã xây dựng được kho 
lạnh bảo quản sản phẩm chăn nuôi; Trang bị đầy 
đủ các trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất và 
bảo quản sản phẩm sau khi giết mổ, pha lóc, đóng 
gói. Được Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Sở 
Y tế Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận công bố phù hợp 
An toàn thực phẩm.

Tại khâu tiêu thụ: Hiện tại HTX đã ký kết được 
09 hợp đồng mua bán theo chuỗi với các đơn vị 
kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn như: HTX 
Nông sản an toàn Quốc Oai, Công ty xuất nhập 
khẩu Tâm Hòa… và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ khác.

Đồng thời, HTX đã có 01 cửa hàng bán và 
giới thiệu sản phẩm có chứng nhận đủ điều kiện 
về an toàn thực phẩm tại số 20 Hàm Nghi, quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sản phẩm thịt của HTX 
chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm đã được người 
tiêu dùng Thủ đô đón nhận tích cực và đánh giá 
rất cao về chất lượng.

Phân tích chất lượng sản phẩm: Các mẫu phân 

tích nước dùng trong chăn nuôi, mẫu thức ăn, mẫu 

nước giết mổ, mẫu phân tích chất lượng thịt, xúc 
xích đều đã đạt tiêu chuẩn cho phép. 

HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm mạnh 
dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới 
vào sản xuất kinh doanh, đi đầu áp dụng mô hình 
sản xuất gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ 
nông sản hàng hoá, thực hiện vệ sinh an toàn thực 
phẩm, sản xuất đưa ra thị trường thực phẩm an 
toàn gắn với bảo vệ môi trường nông thôn, cụ thể 
HTX đã đầu tư hệ thống giết mổ lợn, máy trộn, 
chế biến thức ăn chăn nuôi, nhà lạnh bảo quản sản 
phẩm chăn nuôi... đạt năng suất, chất lượng, hiệu 
quả kinh tế cao.

Với mong muốn nhân rộng mô hình, HTX tích 
cực hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, 
vận động mọi người cùng thực hiện, tạo công 
ăn việc làm thường xuyên cho 25 lao động địa 
phương với mức thu nhập bình quân 7,5 triệu 
đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, hàng năm HTX tích cực hưởng 
ứng, tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ 
các Quỹ như Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người 
nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ nhân đạo, ủng hộ 
phòng chống dịch Covid-9 và lũ lụt miền Trung… 
do UBND xã và các cấp Hội phát động. HTX thường 
xuyên tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần 
đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong 
sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế, nâng 
cao đời sống, giúp đỡ hộ nghèo, hộ chính sách, hộ 
gặp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. 

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của 
HTX, các cấp, các ngành đã trao tặng HTX những 
phần thưởng tiêu biểu như: Năm 2017, HTX đạt 
top 100 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu 
Việt Nam; Năm 2019 được UBND thành phố Hà 
Nội cấp Giấy chứng nhận sản phẩm từ lợn sinh 
học đạt 4 sao; Năm 2020, Sở Công Thương chứng 
nhận HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm tham 
gia chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng 
bền vững ngành Chế biến nông sản của thành phố 
Hà Nội.../.

Nguyễn Thị Oanh - Trạm KN Quốc Oai
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Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải 
quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản 7 tháng đầu 
năm 2022 đạt trên 6,64 tỷ USD, tăng mạnh 33,7% 
so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, riêng tháng 7/2022 đạt gần 943,63 
triệu USD, giảm 6,2% so với tháng 6/2022 nhưng 
tăng 11,4% so với tháng 7/2021. Xuất khẩu thủy 
sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
(FDI) 7 tháng đầu năm 2022 đạt 528,23 triệu USD, 
tăng 15% so với cùng kỳ, chiếm 8% trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Mỹ vẫn là thị trường duy nhất đạt trên 1 tỷ 
USD trong 7 tháng đầu năm, chiếm 22,1% trong 
tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả 
nước, đạt gần 1,47 tỷ USD, tăng mạnh 29% so với 

cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 7/2022 
đạt 164,05 triệu USD. Đứng thứ 2 về kim ngạch là 
thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng trên 14%, đạt 
934,22 triệu USD, tăng mạnh 80,4%; riêng tháng 
7/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 107,13 
triệu USD, giảm 19,7% so với tháng 6/2022 nhưng 
tăng mạnh 33,6% so với tháng 7/2021.

Tiếp đến thị trường Nhật Bản trong tháng 
7/2022 giảm 5,9% so với tháng 6/2022 nhưng tăng 
24,3% so với tháng 7/2021, đạt 151,53 triệu USD; 
cộng chung cả 7 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu 
sang thị trường này tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 
2021, đạt 951,4 triệu USD, chiếm 14,3% trong tổng 
kim ngạch…/.

NT (Theo Vinanet)

   7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, XUẤT KHẨU THỦY SẢN ĐẠT TRÊN 6,64 TỶ USD

Đối với các mặt hàng lương thực: Giá bán 
các mặt hàng gạo phổ thông bán lẻ tại các chợ trên 
địa bàn Hà Nội phổ biến như sau: Gạo tám Thái có 
giá từ 19.000 - 22.000 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu 
dao động từ 17.000 - 19.000 đ/kg; gạo bắc thơm 
giá từ 16.000 - 17.000 đ/kg, Gạo nếp cái hoa vàng 
có giá từ 27.000 - 30.000 đ/kg; bên cạnh đó các 
mặt hàng đậu, đỗ lượng mua đã giảm, giá bán một 
số mặt hàng đậu dao động như sau: Đậu xanh tách 
vỏ có giá 50.000 - 55.000 đ/kg, đậu đen có giá từ 
55.000 - 60.000 đ/kg, lạc nhân có giá 60.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần qua, 
giá lợn hơi xuất chuồng tại một số tỉnh miền Bắc 
và Hà Nội có sự biến động (có ngày giá lợn tăng 
lên 1 - 2 giá song có ngày lại giảm), hiện giá xuất 
chuồng tại một số trang trại ở Hà Nội đang dao 
động từ 68.000 - 70.000 đ/kg, cao hơn so với giá 
lợn tại một số tỉnh như Thái Nguyên, Nam Định, Hà 
Nam khoảng 3.000 - 4.000 đ/kg. Bên cạnh đó, giá 
thịt lợn bán lẻ tại các chợ dường như không đổi; thịt 
ba chỉ vẫn phổ biến từ 120.000 -140.000 đ/kg; thịt 
mông sấn giá từ 110.000 - 120.000 đ/kg; xương 
sườn có giá từ 120.000 -140.000 đ/kg, thịt bò có 
giá bán ổn định quanh mức từ 270.000 - 300.000 đ/
kg; gà ta hơi giá bán vẫn ổn định ở mức 130.000 - 
150.000 đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn có giá 80.000 
- 85.000 đ/kg. Bên cạnh đó, giá bán các mặt hàng 
thủy hản sản duy trì ổn định như sau: Cá chép giá 

dao động từ 60.000 - 65.000 đ/kg, cá trắm giá từ 
65.000 - 70.000 đ/kg, cua đồng có giá từ 170.000 
- 220.000 đ/kg, ngao giá từ 20.000 - 25.000 đ/kg,..

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Trên thị 
trường, nguồn cung các mặt hàng rau, củ, quả ổn 
định và đa dạng với nhiều loại rau cho người tiêu 
dùng lựa chọn, giá bán một số mặt hàng rau xanh 
phổ biến như sau: Rau mùng tơi, rau muống có giá 
từ 7.000 - 8.000 đ/mớ, rau ngót có giá từ 6.000 - 
7.000 đ/mớ, rau cải mơ đang có giá 30.000 đ/kg, 
mướp hương giá từ 18.000 đ/kg, cà chua có giá từ 
20.000 - 25.000 đ/kg; Bên cạnh đó, giá bán các mặt 
hàng trái cây cũng duy trì ổn định. Nhãn, thanh long 
đang có giá từ 30.000 - 35.000 đ/kg, dưa hấu miền 
Nam giá bán phổ biến từ 20.000 - 22.000 đ/kg; cam 
sành có giá 50.000 - 55.000 đ/kg, chôm chôm giá 
từ 40.000 - 45.000 đ/kg…

Về vật tư nông nghiệp: Hiện diện tích lúa vụ 
mùa tại các tỉnh miền Bắc đang bước vào giai đoạn 
chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, nhu cầu sử dụng 
phân bón tăng cao, trong khi đó giá bán các mặt 
hàng phân bón trên thị trường vẫn giữ ở mức cao. 
Đạm urê ngoại có giá từ 19.000 - 20.000 đ/kg, NPK 
Văn Điển 5.10.3 giá bán 6.000 đ/kg, Kali giá 18.500 
- 19.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 5.600 đ/kg./.

 NB (TH)
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Ngày 18 tháng 08 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Thạch 

Đà- 
Mê 

Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ Vồi-
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân Loại 1 9.500 9.000 8.200 9.000 8.500 9.500 9.500 9.000 9.000

2 Gạo Khang Dân Loại 1 12.500 13.000 13.000 12.500 13.000 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000

3 Gạo bắc thơm Loại 1 16.500 17.000 17.000 16.000 16.500 16.000 17.500 17.000 16.500 16.500

4 Gạo Xi 23 Loại 1 14.000 14.000 13.500 14.000 14.500 14.000 15.000 13.000 13.500 14.000

5 Gạo Điện Biên Loại 1 17.000 18.000 18.000 16.500 17.000 16.500 18.500 18.000 17.500 17.500

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 20.000 18.500 19.000 18.000 17.500 16.500 18.000 17.000 17.000 17.500

7 Gạo tám Thái Loại 1 21.000 21.000 20.000 20.000 19.500 19.000 21.000 20.000 19.000 19.500

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng Loại 1 28.000 30.000 28.000 27.500 27.500 27.000 30.000 30.000 28.000 27.000

9 Gạo nếp cẩm Loại 1 35.000 35.000 33.000 33.000 33.000 35.000 33.000 34.000 34.000

10 Đậu tương Loại 1 30.500 30.000 30.000 29.500 30.000

11 Đậu xanh có vỏ Loại 1 46.000 48.000 48.000 46.000 43.000 48.000 50.000 46.000 46.000 45.000

12 Lạc nhân Loại 1 55.000 60.000 65.000 60.000 55.000 57.000 60.000 55.000 60.000 60.000

13 Đậu đen Loại 1 54.000 55.000 55.000 55.000 53.000 50.000 55.000 50.000 50.000 52.000

14 Ngô hạt Loại 1 10.500 11.500 11.000 10.500 10.500 11.000 11.500 10.000 10.500 10.500
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Ngày 18 tháng 08 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng 
và quy cách Loại Mê 

Linh
Hà 

Đông
Sơn 
Tây

Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín

Từ 
Liêm

Long 
Biên

Đông 
Anh

Thanh 
Trì

1 Đạm urê 
ngoại Loại 1 20.000 21.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.500 20.000 21.000

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển Loại 1 6.200 6.500 6.200 6.000 6.500 6.000 6.500 6.000 6.000 6.000

3 Kali Loại 1 18.500 19.500 19.500 19.000 19.000 18.500 19.500 18.500 18.500 19.000

4 Lân Văn Điển Loại 1 6.000 6.500 6.000 5.500 5.500 6.000 6.000 5.500 5.500 6.200

5 Lúa giống 
Khang dân Loại 1 22.000 22.000 20.000 21.000 21.000 22.000 23.000 23.000

6 Lúa giống 
Thiên ưu 8 35.000 35.000 38.000 33.000 35.000 33.000 34.000 34.000

7 Lúa giống
Bắc thơm Loại 1 28.000 30.000 26.000 26.000 30.000 28.000

8 Lúa nếp 97 Loại 1 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 25.000

9 Giống cây mít 
siêu sớm Loại 1 50.000 60.000 50.000 80.000 80.000 55.000 80.000 50.000 50.000 55.000

10 Giống cây Xoài 
(Cát, Đài Loan) Loại 1 50.000 60.000 50.000 45.000 65.000 45.000 60.000 50.000 35.000 45.000

11 Giống cây Na 
Thái Loại 1 50.000 45.000 40.000 55.000 45.000 50.000 45.000 45.000 50.000

12 Giống cây 
bưởi Diễn Loại 1 35.000 45.000 40.000 40.000 55.000 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000

13 Cây chanh tứ
quý, không hạt Loại 1 40.000 35.000 55.000 35.000 55.000 40.000 40.000 40.000

14 Ổi Đài Loan Loại 1 45.000 40.000 70.000 50.000 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000

15 Nhãn chín 
muộn Loại 1 45.000 50.000 35.000 40.000 45.000 35.000 50.000 45.000 35.000 45.000

16 Lợn giống 
siêu (7-8kg) Loại 1 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.500.000

17 Vịt giống lai 
bơ Loại 1 11.500 12.500 13.000 12.000 12.500 12.000 11.500 13.000

18 Giống ngan 
Pháp (đực) Loại 1 17.000 15.000 13.000 15.000 16.000 14.500 15.500

19 Giống gà mía Loại 1 12.000 13.000 12.000 12.000 12.000 14.000 14.000 14.000 12.000

20 Giống gà ta 
lai Loại 1 14.000 13.000 14.000 13.000 13.000 13.000 14.000 13.000 13.000 12.000
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Ngày 18 tháng 08 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Loại

Chợ 
Thạch 

Đà- 
Mê 

Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn 
mông sấn Loại 1 120.000 120.000 120.000 110.000 120.000 110.000 130.000 120.000 120.000 120.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn Loại 1 130.000 140.000 130.000 130.000 140.000 130.000 140.000 140.000 130.000 130.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ Loại 1 140.000 150.000 140.000 140.000 140.000 130.000 150.000 150.000 140.000 140.000

4 Thịt bò thăn Loại 1 280.000 300.000 280.000 260.000 275.000 260.000 300.000 280.000 270.000 280.000

5 Thịt bò 
mông Loại 1 270.000 280.000 260.000 260.000 265.000 250.000 280.000 270.000 260.000 270.000

6 Gà ta hơi Loại 1 130.000 150.000 135.000 130.000 130.000  125.000 150.000 150.000 140.000 140.000

7
Gà ta 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 155.000 170.000 155.000 150.000 170.000 170.000 170.000 160.000 160.000 160.000

8 Gà công 
nghiệp hơi Loại 1  45.000 50.000 45.000 45.000 40.000 50.000 50.000

9
Gà CN 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 70.000 70.000 70.000 65.000 70.000 70.000 75.000 70.000 65.000 70.000

10 Vịt hơi Loại 1 58.000 65.000 60.000 58.000 60.000 58.000 65.000 60.000 58.000 58.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn Loại 1 80.000 90.000 80.000 80.000 80.000 80.000 90.000 85.000 80.000 80.000

12 Ngan hơi Loại 1 68.000 75.000 75.000 70.000  68.000 70.000 80.000 70.000 70.000 70.000

13
Ngan 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 95.000 100.000 95.000 90.000 95.000 90.000 100.000 100.000 90.000 100.000

14 Trứng gà ta 
(quả) Loại 1 5.000 5.500 5.000 5.000 5.000 4.500 5.500 5.000 4.500 5.000

15 Trứng vịt 
(quả) Loại 1 3.500 3.800 3.800 3.500 3.500 3.400 3.800 3.500 3.300 3.500

16 Cá chép > 
1kg Loại 1 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 60.000 60.000

17 Cá trắm > 
2kg Loại 1 65.000 75.000 65.000 65.000 65.000 65.000 75.000 70.000 70.000 70.000

18 Cá quả Loại 1 110.000 130.000 120.000 120.000 130.000 160.000 160.000 130.000 110.000 130.000

19 Ngao Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 22.000 25.000

20 Tôm sú Loại 1 650.000 750.000 620.000 650.000 650.000 580.000 650.000

21 Cua đồng Loại 1 160.000 220.000 180.000 160.000 160.000 200.000 220.000 200.000 170.000 180.000
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Ngày 18 tháng 08 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Thạch 

Đà 
-Mê 
Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi - 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Cam sành Loại 1 50.000 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000 60.000 55.000 50.000 55.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam Loại 1 20.000 25.000 20.000 18.000 20.000 18.000 25.000 20.000 20.000 20.000

3 Chôm chôm Loại 1 45.000  50.000 45.000 45.000 50.000 45.000 60.000 55.000 45.000 50.000

4 Xoài cát chu Loại 1 40.000 50.000 45.000 40.000 40.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

5 Dứa (quả) Loại 1 8.000 10.000 8.000 7.000 8.000 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000

6 Na Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 45.000 40.000 40.000

7 Quýt Sài Gòn Loại 1 45.000 55.000 45.000 45.000 45.000 45.000 60.000 55.000 45.000 55.000

8 Nhãn Loại 1 35.000 40.000 35.000 30.000 35.000 30.000 45.000 40.000 35.000 40.000

9 Thanh long Loại 1 35.000 40.000 35.000 30.000 35.000 30.000 40.000 35.000 35.000 40.000

10 Nhãn Loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 35.000 30.000 40.000 35.000 30.000 40.000

11 Cà chua Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 25.000 20.000 25.000 20.000 20.000 25.000

12 Bí đao Loại 1 15.000 18.000 15.000 14.000 15.000 15.000 18.000 15.000 14.000 15.000

13 Khoai tây Loại 1 18.000 20.000 17.000 18.000 17.000 17.000 20.000 17.000 17.000 18.000

14 Rau cải ngọt Loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000

15 Rau muống 
(mớ) Loại 1 7.000 8.000 7.000 6.000 7.000 6.000 10.000 10.000 7.000 8.000

16 Rau dền (mớ) Loại 1 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8.000 8.000 7.000 7.000

17 Dưa chuột Loại 1 18.000 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000 25.000 20.000 20.000 22.000

18 Rau mùng tơi 
(mớ) Loại 1 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 7.000 8.000

19 Rau ngót (mớ) Loại 1 7.000 10.000 8.000 7.000 7.000 6.000 10.000 8.000 7.000 8.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) Loại 1 3.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) Loại 1 25.000 30.000 30.000 30.000 35.000 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) Loại 1 5.000 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 18 tháng 08 năm 2022

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách Loại Hà Giang Vĩnh Phúc Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 8.500 8.200 8.200

2 Đậu t ương Loại 1 29.000 29.000 29.000

3 Đậu xanh tách vỏ Loại 1 50.000 48.000 50.000

4 Lạc nhân Loại 1 55.000 55.000 55.000

5 Miến dong Loại 1 65.000 65.000 65.000

6 Thịt lợn hơi Loại 1 68.000 68.000 70.000

7 Thịt mông sấn Loại 1 120.000 110.000 120.000

8 Gà ta hơi Loại 1 150.000 130.000 130.000

9 Vịt hơi Loại 1 66.000 58.000 58.000

10 Thịt bò thăn Loại 1 270.000 260.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) Loại 1 5.000 4.500 4.500

12 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 8.500 8.500 8.500

13 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 20.000 20.000 20.000

14 Dưa vàng Loại 1 40.000 40.000 40.000

15 Nhãn Loại 1 30.000 30.000 30.000

16 Cà rốt Loại 1 20.000 17.000 18.000

17 Hành tây Loại 1 20.000 20.000 20.000

18 Chanh (quả tươi) Loại 1 30.000 25.000 25.000

19 Hành củ ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

20 Tỏi ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

21 Mướp hương Loại 1 15.000 15.000 15.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã dịch vụ 
nông nghiệp và 

kinh doanh tổng hợp 
Nam Sơn 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Việt

Xã Nam Sơn, 
huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0971.027.419

Chuyên cung cấp các sản phẩm đu đủ, 
chuối tiêu hồng Nam Sơn. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

2

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Thanh Tâm 

Đại diện: 
Nguyễn Thị Thanh Tâm

Xã Đại Áng, 
huyện Thanh Trì, 

Hà Nội
ĐT: 0943.856.947

Chuyên cung cấp sản phẩm lọ hoa tứ 
quý, tranh tứ quý... Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

3

Hộ kinh doanh 
Khánh Toàn 
Đại diện: 

Trần Cảnh Toàn

Xã Liên Ninh, 
huyện Thanh Trì, 

Hà Nội 
ĐT: 0393.380.381

Chuyên cung cấp sản phẩm giò, xúc 
xúc, chân giò muối, gà muối hun khói. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.   

4

HTX dịch vụ 
nông nghiệp và 

kinh doanh tổng hợp 
Trung Giã 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Thắng

Xã Trung Giã, 
huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0979.292.567

Chuyên cung cấp sản phẩm rau, củ, quả 
các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Nhà hàng trâu tươi 
Kiến Minh 
Đại diện: 

Phùng Đắc Cương

Xã Dương Xá, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0913.345.678

Chuyên cung cấp các sản phẩm mọc 
trâu, giò trâu, thịt trâu gác bếp. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

2

Hợp tác xã dịch vụ 
nông nghiệp xã 

Yên Viên
Đại diện: 

Ngô Duy Hưng

Xã Yên Viên, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0392.085.920

Chuyên cung cấp sản phẩm rau cải 
xanh. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

3

Hộ kinh doanh 
Công Thịnh 
Đại diện: 

Nguyễn Công Thành

Số 79 đường Nguyễn Trãi, 
phường Khương Trung, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội 
ĐT: 0978.537.571

Chuyên cung cấp sản phẩm chả mỡ, 
giò lụa, nem chua. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

4

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Thu Thoan 

Đại diện:
Nguyễn Thị Thu Thoan

Xã Minh Phú, 
huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0974.435.822

Chuyên sản xuất và cung cấp sản 
phẩm gà vi sinh Thu Thoan. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Đại lý cung cấp 
thức ăn gia súc, 

gia cầm
Đại diện: 

Trần Thị Thảo

Xã Hợp Tiến, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0366.358.974

Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia 
cầm các loại, phục vụ huyện Mỹ Đức và 
một số khu vực lân cận.  

2

Đại lý cung cấp thức 
ăn gia súc, gia cầm

Đại diện: 
Đặng Văn Phúc

Xã Hợp Tiến, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0395.397.328

Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia 
cầm các loại, phục vụ huyện Mỹ Đức và 
một số khu vực lân cận.  

3

Đại lý kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Phạm Văn Sang

Thị trấn Đại Nghĩa, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0904.275.130

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân 
bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo 
chất lượng, phục vụ huyện Mỹ Đức và 
một số khu vực lân cận.  

4

Cửa hàng kinh 
doanh vật tư 
nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Thị Muôn

Xã Hợp Tiến, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0395.839.095

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân 
bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo 
chất lượng, phục vụ huyện Mỹ Đức và 
một số khu vực lân cận.  
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ sản xuất bún

Đại diện: 
Đặng Thị Thanh 

Xã Đức Giang, 
huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0936.234.398

Chuyên sản xuất và cung cấp bún đảm 
bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp huyện Hoài Đức và một số 
khu vực lân cận.  

2

Hộ sản xuất 
bánh tráng
Đại diện: 

Phí Văn Tuân 

Xã Minh Khai, 
huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0914.430.991

Chuyên sản xuất và cung cấp bánh 
tráng đảm bảo chất lượng. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và 
một số khu vực lân cận.  

3

Hộ sản xuất 
bánh tráng
Đại diện: 

Nguyễn Chí Duyệt

Xã Minh Khai, 
huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0349.378.820

Chuyên sản xuất và cung cấp bánh 
phở, mỳ gạo, bún đảm bảo chất lượng. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Hoài Đức và một số khu vực lân cận.  

4

Cơ sở sản xuất 
giò chả, nem

Đại diện:
Tuấn Hòa

Xã Cao Viên, 
huyện Thanh Oai, 

Hà Nội
ĐT: 0977.093.194

Cung cấp sản phẩm giò, chả, nem bốc 
với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp huyện Thanh Oai và các 
khu vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Trang trại VAC

Đại diện: 
Nguyễn Văn Quý

Xã Nghiêm Xuyên, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội
ĐT: 0902.146.632

Chuyên cung cấp vịt thương phẩm, trứng 
vịt các loại với số lượng lớn. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và 
một số khu vực lân cận. 

2

Cơ sở sản xuất gà 
giống Toàn Tiến

Đại diện: 
Lương Nguyễn Tiến

Xã Khánh Hà, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội
ĐT: 0916.606.370

Chuyên bán gà giống 01 ngày tuổi với số 
lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Thường Tín và các vùng lân cận. 

3
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Trịnh Văn Tam 

Xã Nghiêm Xuyên, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội
ĐT: 0397.868.573

Chuyên cung cấp ngan, vịt thương phẩm 
với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp huyện Thường Tín và một số 
khu vực lân cận.

4

Cơ sở sản xuất 
nấm sạch Bảo An

Đại diện: 
Đỗ Thị Thúy

Xã Hà Hồi, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội
ĐT: 0944.236.300

Chuyên cung cấp nấm tươi, nấm khô với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Thường Tín và một số khu 
vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

 Hợp tác xã 
rau an toàn Tứ Xã

Đại diện:
Nguyễn Văn Nghĩa

Xã Tứ Xã, 
huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0981.106.632

Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại 
theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ và 
các tỉnh, thành trong cả nước.

2

Hợp tác xã nấm 
Đồng Cam
Đại diện: 

Nguyễn Đức Thành

Khu 5, xã Đồng Cam, 
huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0982.887.114

Sản xuất và cung cấp nấm sò, nấm rơm, 
nấm linh chi, mộc nhĩ… với số lượng lớn. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ và 
các tỉnh, thành trong cả nước.

3

Tổ hợp tác sản 
xuất rau an toàn 

Chí Trung
Đại diện:

Lại Đắc Đức 

Thôn Chi Trung, 
xã Tân Chi, 

huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0973.719.540 

Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại 
theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh 
và các tỉnh, thành trong cả nước.

4

Hợp tác xã chè 
Yên Từ

Đại diện:
Lưu Văn Dĩnh

Xã Yên Lãng, 
huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0978.625.547 

Sản xuất và cung cấp chè búp tươi, chè 
khô các loại theo tiêu chuẩn VietGAP. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Thái Nguyên 
và một số khu vực lân cận.


